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	Mục tiêu
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	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

	*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:

	MT 2:Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh 
	- Dạy trẻ nhận biết, phân biệt và gọi đúng tên một số thực phẩm quen thuộc với trẻ như: tôm, cá thịt lợn, thịt gà, thịt bò, trứng, sữa, rau cải, rau muống, xu hào, cải bắp, cà chua, đậu phụ...

	- HĐ tổ chức bữa ăn: Trẻ kể được tên các món hằng ngày trẻ được ăn tại trường từ bữa chính và bữa phụ.
- Hoạt động học: Nhận biết một số thực phẩm cần thiết để giúp cơ thể lớn lên và khỏe mạnh.
- Chơi, HĐ ở các góc: Trẻ biết tên các thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa, rau...).qua trò chơi “ Bán hàng”

	MT4. Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh, chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

	- Dạy trẻ biết một số thực phẩm có lợi cho sức khỏe: ăn nhiều rau xanh thẫm, quả có màu vàng, đỏ có lợi cho mắt, cá tôm, bắp cải, cà rốt có lợi cho răng, ăn nhiều ra xanh, quả chín đẹp da...
- Trẻ ăn hết khẩu phần ăn trong ngày, bữa ăn ở trường và ở nhà
- Dạy trẻ ăn uống đủ lượng và đủ chất, không ăn nhiều quá, không ăn ít quá
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…).
Xem chương trình Kiss TV7 : chiếc bụng  đói
	- HĐ tổ chức bữa ăn: Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Chơi, HĐ ở các góc:Biết tên một số món ăn: trứng rán, cá kho, canh rau… qua trò chơi “ Nấu ăn”
- Hoạt động chiều: Ôn tập kể tên một số món ăn, thực phẩm mà trẻ biết.


	MT 7. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống, trong  vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở

	-Dạy trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:
+Biết rửa tay , lau mặt đúng thao tác. Có thói quen rửa tay sạch sẽ sau khi chơi và đi vệ sinh, trước bữa ăn
+Biết mời cô, mời bạn khi ăn
+ Trong khi ăn không nói chuyện, nhai kỹ rồi nuốt, không xúc của bạn, không xúc của mình sang bạn
+ Ăn xong biêt xếp ghế, cất bát, súc miệng, lau miệng
-Dạy trẻ một số kỹ năng phòng bệnh:
+ Dạy trẻ cách đeo khẩu trang đúng cách
+  Dạy trẻ biết đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm khi trời lạnh, đi tất khi trời lạnh, đổi dép khi vào lớp dép.
- Dạy trẻ không ăn quà vặt, không uống nước lã.
- Dạy trẻ thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, uống vệ sinh.
-  Dạy trẻ nhận biết một số biểu hiện khi ốm : nóng, sốt, ho, sổ mũi, lạnh
	- Hoạt động trò chuyện:
+ Trò chuyện cùng trẻ về một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe. Và thói quen bảo vệ môi trường.
- Hoạt động đón, trả trẻ:
+ Cho trẻ làm quen với các bài thơ bài hát về giữ gìn vệ sinh thân thể.
- Chơi, hoạt động ở các góc:
+ Trẻ biết thu dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong.
- HĐ vệ sinh cá nhân:
+ Trẻ biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
+ Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định; biết bỏ rác đúng nơi quy định.
+ Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi.

	* Phát triển vận động:

	MT10. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
















	- Thể dục sáng, bài tập vận động cơ bản
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- - Tay: 
  + + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, 
      sang 2 bên.
  + Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay
 trước ngực.
-  Lưng, bụng, lườn:
   + Cúi về phía trước.
   + Quay sang trái, sang phải. 
   + Nghiêng người sang trái, sang
      phải.
   - Chân:	
   + Bước lên phía trước, bước sang    
ngang; ngồi xổm; đứng lên
+ Co duỗi chân.
- Bật:
+ Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau; bật tại
chỗ.
	- HĐ thể dục sáng: Trẻ thực hiện động tác hô hấp khi thực hiện bài tập phát triển chung và  thể dục sáng. 
- TDS: Tập với bài “Thật đáng yêu”
- BTPTC: Tập các động tác tay, bụng lườn, chân, bật nhảy.
- Hoạt động học: Trẻ tập các bài tập phát triển chung.









	- MT 11:Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động ( đi, ném, bước, bật )







	
- Đi trên vạch kẻ thẳng.
- Đi trong đường hẹp.
- Ném xa bằng 1tay
+ 



	- Hoạt động học:
+ VĐCB: “Đi trên vạch kẻ thẳng”.
-TCVĐ:“Chuyền bóng”. 
+ VĐCB: “Đi trong đường hẹp”.
-TCVĐ:“mèo đuổi chuột”.
+ VĐCB: Ném xa bằng 1tay”.
-TCVĐ:“Kéo co”. 
- Chơi ngoài trời: Cho trẻ; Đi trên vạch kẻ; Đi trong đường hẹp, Ném xa bằng 1tay theo yêu cầu của cô.

	MT12: Trẻ kiểm soát được vận động ( Bò, chạy, đi, trườn) 

	+ Bò chui qua cổng





	Hoạt động học:
+ VĐCB: “Bò chui qua cổng”.
-TCVĐ:“Tìm bạn thân”. 
- Chơi ngoài trời: Cho trẻ Bò chui qua cổng theo yêu cầu của cô

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

	* Khám phá khoa học:

	MT 17. Trẻ sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng, nhận biết đồ dùng đồ chơi. 
	-Chức năng giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể
- Đặc điểm nổi bật công dụng cách sử dụng đồ dùng đồ chơi trong lớp. 
	- Hoạt động học: 
+ Các bộ phận trên cơ thể bé
- Chơi ngoài trời: 
+ Quan sát các bộ phận trên cơ thể
 - Hoạt động chiều: Ôn bài cũ, thực hiện vở chủ đề. VTV7 kids: Bạn là Ai

	MT20. Trẻ phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật
	-Phân loại theo một số dấu hiệu nổi bật:
+ Đồ dùng, đồ chơi bé trai, bé gái.
+ Phân loại đồ để ăn, đồ dùng để uống, đồ dùng để ngủ
	- Chơi, hoạt động ở các góc:
+ Góc khoa học: Khám phá về bạn trai, bạn gái;
+ Góc phân vai: Vai bác sỹ trẻ biết phân loại khám bé trai, bé gái. Vai nấu ăn trẻ biết phân loại đồ để ăn, đồ dùng để uống
- HĐ ngủ: trẻ biết gối là đồ dùng để ngủ 
- Trẻ được nhận biết  mọi lúc mọi nơi.

	* Làm quen một số khái niệm về toán:

	MT 32. Trẻ  sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân 






	- Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau của bản thân.
- Nhận biết tay phải - tay trái của bản thân.











	- Hoạt động học: 
+ Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau của bản thân.
+ Nhận biết tay phải - tay trái của bản thân.
- Chơi, HĐ ở các góc:
+ Góc toán: Trẻ chơi xác định phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân.
- Hoạt động chiều:
+ Ôn luyện nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau của bản thân.
+ Ôn luyện nhận biết tay phải - tay trái của bản thân.

	* Khám phá xã hội :

	MT 33. Nói được  tên, tuổi, giới tính  của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.  

	+ Nhận biết về bản thân: Tên, tuổi, giới tính của bản thân: 
- Bé tự giới thiệu về mình.   
- Kênh VTV7 kids: Những người bạn.


	- Hoạt động học: 
+ Bé tự giới thiệu về mình
+ Bé cần gì để lớn và khỏe mạnh.
- Chơi ngoài trời: 
+ Quan sát bạn trai, quan sát bạn gái.
- Chơi, HĐ ở các góc:
+ Góc khoa học: Khám phá về bạn trai, bạn gái; nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách về bạn trai, bạn gái; các món ăn cần thiết cho cơ thể.
+ Góc âm nhạc - Tạo hình: Tô màu bạn trai, 
bạn gái; Nặn các món ăn; Làm quà tặng bạn.
- Hoạt động chiều: Ôn bài cũ, thực hiện vở chủ đề. VTV7 kids: Bạn là Ai

	MT37.Trẻ  kể được tên một số lễ hội: Ngày hội của bà, của mẹ 
	- Ngày hội của bà, của mẹ...(Ngày 20/10)

	- Hoạt động học: 
+ Trò chuyện cùng trẻ về ngày hội của bà, của mẹ và cô giáo 20/10.
- Chơi, HĐ ở các góc: 
+ Góc khoa học và toán:Trẻ tìm hiểu về ngày hội của bà, của mẹ...(Ngày 20/10)
+ Góc âm nhạc - Tạo hình: 
Chơi cắm hoa tặng mẹ; Làm thiệp tặng cô giáo.
+ Góc sách truyện: xem tranh ảnh về ngày hội của bà, của mẹ...(Ngày 20/10)

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

	 MT 46: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao,tục ngữ, hò vè.










	- Thơ: 
+ Cái lưỡi .(Lê thị Mỹ Phương)
+ Đôi mắt của em.(Lê Thị Mỹ Phương)










	- Hoạt động học: Trẻ biết tên bài thơ và hiểu được nội dung bài thơ:
+ Đôi mắt của em
+ Cái lưỡi
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc - tạo hình: Trẻ đọc diễn cảm các bài thơ: Đôi mắt của em; Cái lưỡi.
- Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen các bài thơ mới “Đôi mắt của em; Cái lưỡi.”
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.

	MT 47:  Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Truyện: 
Cậu bé mũi dài
	- Hoạt động học: Trẻ biết tên truyện và hiểu được nội dung câu truyện:
+ Cậu bé mũi dài
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc sách truyện: Trẻ kể lại diễn cảm câu chuyện: Cậu bé mũi dài - Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen các câu chuyện mới: Cậu bé mũi dài 
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:

	 MT 60. Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở. Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Dạy trẻ kỹ năng lễ giáo: Kỹ năng chào hỏi cô khi đến lớp, khi có khách, kỹ năng xin lỗi khi mắc lỗi, kỹ năng cảm ơn khi được giúp đỡ.   
	- Hoạt động học:
- Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi
- Cô lồng ghép cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi trong ngày.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

	MT 65. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện
	Nghe bài hát: Cho con ( Nhạc: Phạm Trọng Cầu, lời thơ: Tuấn Dũng


	- Hoạt động học:
* Hoạt động âm nhạc:
+ Nghe hát “Cho con”
- Hoạt động đón, trả trẻ: 
+ Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc.
- Trẻ được nghe mọi lúc mọi nơi.

	MT 67. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
















	- DH:Tay thơm tay ngoan , cái mũi, Cô và mẹ.
- Biểu diễn cuối chủ đề: Tay thơm tay ngoan , Cái mũi, Cô và mẹ.








	- Hoạt động học:
* Hoạt động âm nhạc:
+ NDTT: Dạy hát: “Tay thơm tay ngoan”.
- NDKH: TC: “Làm theo lời bài hát Người tôi yêu tôi thương
 + NDTT: DH: “Cái mũi”.
- NDKH: TC: “ Tiếng hát ở đâu”
-NDTT:DH : Cô và mẹ 
-NDKH: TC : Ai nhanh nhất” 
+ Biểu diễn cuối chủ đề 
- NDKH: NH “ Cho con”
- TCVĐ: Vũ điệu rửa tay 
- Chơi hoạt động ở các góc:
- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát theo chủ đề.
- Hoạt động chiều: Làm quen các bài hát mới. 
- Hoạt động đón, trả trẻ: 
+ Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc trên.
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.

	MT 70. Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tô màu tạo thành bức tranh đơn giản





	+ Tô màu mũ bé trai, bé gái.
+ Trang trí khăn mùi soa.




	- Hoạt động học:
* Hoạt động tạo hình:	
+ Tô màu mũ bé trai, bé gái
+ Trang trí khăn mùi soa.
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc - Tạo hình. “Tô màu mũ bé trai, bé gái; Trang trí khăn mùi xoa”
- Hoạt động chiều: Ôn bài cũ, thực hiện vở chủ đề, thủ công.

	MT 71. Trẻ xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	+ Làm thiệp tặng bà tặng mẹ nhân ngày 20/10.
	-Tổ chức ở hoạt động học :
+ Làm thiệp tặng bà tặng mẹ nhân ngày 20/10.
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc - Tạo hình. “+ Làm thiệp tặng bà tặng mẹ nhân ngày 20/10.







